
 
 

1. Khái quát chung   
Ø Địa chỉ:	 〒236-0027神奈川県金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学(関東) 

Ø TEL	 045-787-2055 

Ø FAX	 045-787-2057 

Ø http://www.yokohama-cu.ac.jp 

 

2. Giới thiệu về trường 
a. Các ngành học chính: 

 

trường mạnh nhất  về 2 ngành là	 国際総合科学部と医学部。Tuy nhiên trường chỉ 
nhận du học sinh vào bên	 国際総合科学部 với 3	 学科 là	 
1. 国際教養学系(街づくりコース、地域政策コース、グロバール協力コース)	 

2. 経営学系（経営学コース、経済学コース、会計学コース）	 

3. 理学系	 	 	 	 	 （物質科学コース、生命環境コース、	 生命医科学コース）	 

Do đó các bạn bên 文系 hay理系 đều có cơ hội thi được nhé. Chi tiết cụ thể về ngành 
học các bạn có thể tham khảo them ở trang web của trường 

 

b. Đặc trưng của trường: 

theo như mình thấy thì trường có hoạt động về bên giao lưu quốc tế khá mạnh. Đặc biệt 

là có hướng dẫn khá cụ thể về chương trình 海外インターンシップ. 

Nằm ở vùng kantou,lại là yokohama thành phố năng động và hiện đại. nếu bạn muốn 

thử thách với cuộc sống đầy vận động thì đây là nơi khá lý tưởng. Đặc biệt là với các 

bạn phát báo sống ở kanagawa.  

Trường có chương trình liên kết với đại học quốc gia thành phố hồ chí minh nhưng rất 

tiếc là chưa có sempai đông du của mình nào học tại trường cả. vì vậy tại sao bạn ko 

phải là người mở đường ^^. 

 

3. Điều kiện nhập thí và phương pháp thi:(theo 募集要項 năm ngoái) 
a. Điều kiện thi - 

vì là trường thi khá sớm nên sẽ lấy kết quá của kì thi ryu tháng 6hoặc tháng 11 của năm 

trước đó.  
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thêm vào đó là kết quả thi toeic hoặc toefl cần có khá sớm nên các bạn nên chú ý . 

điều kiện về các môn thi ryu theo ngành như sau: 

 

国際総合教養と経営工学科：日本語（５５％以上）、数学（コース１）

と総合科目５０％以上 

理学系：日本語（５５％以上）理科数学と（「物理・化学・生物」から 

2 科目）５０％以上。合計４科目 

TOEFL-PBT 460（iBT 48）以上、TOEIC 500 以上、GTEC for STUDENTS 600 

以上、  

または実用英語技能検定（英検）２級以上  

Điều kiện điểm tiếng anh là dành cho toàn ngành và ở mức độ khá cao cho thấy 

trường chú trọng vào năng lực tiếng anh đầu vào và tầm quan trọng của việc học 

tiếng anh trong quá trình học tại trường . 

 

b. Phương pháp thi tuyển 

出願期間 2011 年 9 月 12 日(月)～14 日(水) ＊消印有効 (chú ý đây ko phải là 

必着 nhé) 

出願方法 上記出願書類を所定の封筒により、簡易書留速達郵便で送付してくだ

さい。（持参可）  

願書郵送先 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学 アドミッション

ズセンター   

試験日と会場  

日時 2011 年 10 月 8 日(土)  9:10 集合  

会場 横浜市立大学 金沢八景キャンパス  

※	 試験当日には、本学受験票および「日本留学試験」の受験票を必ず持参

してください 

Tất cả 3 ngành đều có 小論文 và 面接、tuy nhiên trong phần tiểu luận có câu hỏi 

tiếng anh và phỏng vấn thì chú trọng vào 進路指導、志望理由、関心を持っている

こと。 

c. 合格発表	 
日時 2011 年 10 月 25 日(火)  11：00 

4. Tiền nhập học và học phí 
(ア ) Tiền nhập học ：282,000円 

(イ ) 施設費：50,000円 

(ウ ) Học phí:  557, 440円 

(エ ) Miễn giảm : Với những bạn sống ở trong yokohama thì được miễn giảm 50%.^^ 
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Với những bạn thi 理系	 thì tù năm 2 trở đi có thêm tiền 実験実習	 １６７００ 

Miễn giảm học phí và 延長 tiền nhập học thì có thể làm thủ tục. 

Vì trường chưa có sempai nên ko có nhiều thông tin cụ thể về học bổng cho các bạn được. vì thế 

trong quá trình tìm hiểu các bạn nên chủ động lien lạc với bên phụ trách 入試 của trường.  

5. Lời kết 
Ngoài việc tham khảo gsmt thì việc chủ động tìm thông tin về trường cũng là một việc 

hết sức quan trọng quyết định cho việc thắng bại trong kì thi đại học. 
Thi bất cứ trường nào cũng vậy.Sự chuẩn bị cẩn thận là chìa khóa để thành công. Có 

thể điểm thi ko cao nhưng nếu cố gắng chuẩn bị tốt các kiến thức cần thiết để vào phỏng 

vấn 1 cách tự tin và bài tiểu luận thì khả năng thành công là khá cao.trong quá trình phỏng 

vấn các thầy cô sẽ đánh giá ko chỉ năng lực của bạn mà cả tính cách con người bạn thông 

qua các câu hỏi.do đó hãy cho học thấy bạn là người thế nào và việc chọn bạn vào trường là 

hoàn toàn đúng đắn. 

Mình cũng xin lỗi vì ko thể cung cấp được thêm nhiều thông tin cho các bạn. 

Chúc các bạn may mắn trong kì thi đại học năm nay và hi vọng sẽ có những người mở 

đường để phạm vi đông du của chúng ta được mở rộng thêm. 

You are welcome^^ 

6.  Phụ trách viên : 
Nguyễn lê quỳnh anh - 長岡技術科学大学、生物機能工学課程 

Tel:080-3196-1401 

Mail:ruamap11190@gmail.com 

 


